
Ngày soạn: 7/6/2023                                                 Ngày dạy: ................
TIẾT …………. - BÀI 6: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 
Thời gian thực hiện: 04 tiết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tính được lượng chất trong PTHH theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng.
- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát bài tập. Phát biểu được định nghĩa hiệu suất của phản ứng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các bước để giải bài tập tính theo PTHH và định nghĩa hiệu suất của phản ứng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn để tìm ra các bước giải bài tập tính theo PTHH và vận dụng vào giải bài tập.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết, kể tên, và lập được PTHH. Chỉ ra được các dữ kiện cho sẵn.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Nêu được các bước giải bài tập tính theo PTHH 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: trình bày được các bước để giải bài tập tính theo PTHH. Tính hiệu suất của phản ứng.
3. Phẩm chất: 
· Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu các bước tính theo PTHH. 

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ trong giải bài tập tính theo PTHH, tìm và chỉ ra được định nghĩa hiệu suất của phản ứng.
· Trung thực, cẩn thận trong ghi chép kết quả thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Phiếu học tập

2. Học sinh: 
- Xem lại công thức chuyển đổi giữa m, V và n. Viết, cân bằng phương trình hoá học.

- Bài cũ ở nhà.
- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài mới ở nhà. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học tập) 
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là quan sát tìm hiểu và đưa ra được làm cách nào để có thể tính được lượng chất tham gia khi biết lượng sản phẩm hoặc ngược lại có thể tính được lượng sản phẩm khi biết lượng chất tham gia.
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập KWL, để kiểm tra kiến thức nền của học sinh.
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh ghi trên phiếu học tập KWL, có thể: muốn tìm hiểu về các bước giải bài tập theo PTHH, ...
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Chiếu tình huống khi người ta cần điều chế 1 lượng chất nào đó trong PTN hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết được lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lương các chất sản phẩm hay không?
- GV chiếu phiếu học tập KWL và yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu trong 1 phút.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Hoàn thành phiếu học tập.

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1: Tính lượng chất trong phương trình hóa học

Hoạt động 2.1.a: Tính lượng chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng
a) Mục tiêu:  Từ PTHH HS trình bày cách tính được khối lượng chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng.
b) Nội dung: 

- Chiếu nội dung lên tivi: Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và khí H2.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính số mol HCl tham gia phản ứng.

c. Tính số mol FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

d. Tính khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

- Học sinh làm việc cá nhân và nhóm nghiên cứu thông tin, quan sát, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

H1. Viết PTHH của phản ứng.

H2. Tóm tắt bài toán.
H3. Tính số mol của 5,6 gam Fe.
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học tập, tìm hiểu thông tin và yêu cầu trên tivi trả lời câu hỏi H1, H2, H3.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra vở nháp.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung và hướng dẫn tìm số mol của HCl, FeCl2 và khối lượng FeCl2.
	I. Tính lượng chất trong phương trình hóa học
1. Tính lượng chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng
Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và khí H2.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính số mol HCl tham gia phản ứng.

c. Tính số mol FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

d. Tính khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

Giải:

PTHH:        Fe +  2HCl
[image: image1.wmf]®

 FeCl2 +  H2
TPT (mol):  1        2             1            1
Bài ra (mol):0,1    0,2           0,1        

Khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng là:


[image: image2.wmf]2
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=> Để tính số mol và khối lượng của chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hóa học ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Viết PTHH của phản ứng

Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng.

Bước 3: Dựa vào PTHH và số mol chất đã biết để tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm.

Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng. 


Hoạt động 2.1.b: Tính thể tích chất khí tham gia và sản phẩm trong phản ứng
a) Mục tiêu:  Từ PTHH HS trình bày cách tính được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm trong phản ứng.
b) Nội dung: 

- Chiếu nội dung lên tivi: Ví dụ 2: Cho 2 gam H2 phản ứng hết với khí O2. Sau phản ứng thu được H2O.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích O2 tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).

- Học sinh làm việc nhóm nghiên cứu thông tin, quan sát, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

H1. Viết PTHH của phản ứng.

H2. Tóm tắt bài toán.

H3. Tính số mol của H2.

H4. Tính số mol của O2.
H5. Tính thể tích O2 tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học tập, tìm hiểu thông tin và yêu cầu trên tivi trả lời câu hỏi H1, H2, H3, H4, H5.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra vở nháp.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung và hướng dẫn tìm số mol của H2, O2 và thể tích của O2 ở đkc.
	I. Tính lượng chất tham gia 
2. Tính thể tích chất khí tham gia và sản phẩm trong phản ứng
Ví dụ 2: Cho 2 gam H2 phản ứng hết với khí O2. Sau phản ứng thu được H2O.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích O2 tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).

Giải:

PTHH:         2H2 + O2 
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 2H2O
TPT (mol):   2        1               2
Bài ra (mol):1         0,5
Thể tích O2 tham gia phản ứng ở đkc là:
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=> Để tính thể tích của chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hóa học ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Viết PTHH của phản ứng

Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng.

Bước 3: Dựa vào PTHH và số mol chất đã biết để tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm.

Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành thể tích. 


Hoạt động 2.2: Hiệu suất phản ứng

Hoạt động 2.2.a: Khái niệm hiệu suất phản ứng
a) Mục tiêu:  Nêu được khái niệm hiệu suất phản ứng.
b) Nội dung: 

- Chiếu nội dung lên tivi: Ví dụ 3: Đốt cháy than (thành phần chính là carbon) trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra khí carbon dioxide:
C    +   O2    
[image: image5.wmf]¾
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Theo PTHH: nếu đốt 1 mol carbon (tương ứng với 12 gam carbon) trong 1 mol oxygen thì thu được 1 mol CO2 (tương ứng với 44 gam CO2). Đó là khối lượng tính theo lí thuyết của CO2.

Tuy nhiên, thực tế khối lượng CO2 thu được thường nhỏ hơn 44 gam.
- Học sinh làm việc cá nhân nghiên cứu thông tin giáo viên vừa chiếu, quan sát, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

H1. Em có nhận xét gì về khối lượng thực tế và khối lượng lí thuyết thu được của CO2 (carbon dioxide)
H2. Hiệu suất của phản ứng là gì?
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học tập, tìm hiểu thông tin và yêu cầu trên tivi trả lời câu hỏi H1, H2.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động r
a vở nháp.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.
	II. Hiệu suất phản ứng
1. Khái niệm hiệu suất phản ứng

Ví dụ 3: Đốt cháy than (thành phần chính là carbon) trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra khí carbon dioxide:

C    +   O2    
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Theo PTHH: nếu đốt 1 mol carbon (tương ứng với 12 gam carbon) trong 1 mol oxygen thì thu được 1 mol CO2 (tương ứng với 44 gam CO2). Đó là khối lượng tính theo lí thuyết của CO2.

Tuy nhiên, thực tế khối lượng CO2 thu được thường nhỏ hơn 44 gam.

* Hiệu suất phản ứng (kí hiệu là H) là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.


Hoạt động 2.2.b: Tính hiệu suất phản ứng
a) Mục tiêu:  Tính được hiệu suất phản ứng.
b) Nội dung: 

- Chiếu nội dung lên tivi: Ví dụ 4: Cho 8 gam iron (III) oxide tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt cao, thu được 4,2 gam iron.

Phản ứng xảy ra như sau: Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O

Tính hiệu suất phản ứng. 
- Học sinh làm việc cá nhân nghiên cứu thông tin giáo viên vừa chiếu, quan sát, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

H1. Tính số mol của Fe2O3
H2. Tính khối lượng Fe thu được theo lí thuyết.
H3: Tính hiệu suất phản ứng
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học tập, tìm hiểu thông tin và yêu cầu trên tivi trả lời câu hỏi H1, H2, H3.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nêu đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra vở nháp.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá và hướng dẫn chỗ hs còn sai hoặc chưa hiểu.
- GV nhận xét và chốt nội dung.
	II. Hiệu suất phản ứng
2. Tính hiệu suất phản ứng

Ví dụ 4: Cho 8 gam iron (III) oxide tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt cao, thu được 4,2 gam iron.

Phản ứng xảy ra như sau: Fe2O3 + 3H2 
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®

¾

0

t

 2Fe + 3H2O

Tính hiệu suất phản ứng. 

Giải:

Số mol của 8 gam Fe2O3 là: 


[image: image9.wmf]mol
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PTHH:         Fe2O3 + 3H2
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2Fe + 3H2O

TPT (mol):   1           3              2         3

Bài ra (mol):0,05                      0,1 

Khối lượng Fe thu được theo lí thuyết là:
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Hiệu suất phản ứng là: 
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Vậy để tính được hiệu suất H% của một phản ứng hóa học, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định lượng sản phẩm (mol, khối lượng, thể tích) thu được theo lí thuyết. Lượng sản phẩm theo lí thuyết được tính qua phương trình phản ứng (theo lượng chất thiếu tham gia phản ứng) với giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn (H=100%)
Bước 2: Xác định lượng sản phẩm thu được theo thực tế.

Bước 3: Tính hiệu suất theo công thức:
          lượng sản phẩm thực tế

H%=                                          x 100%

           lượng sản phẩm lí thuyết  
Chú ý lượng lí thuyết và lượng thực tế lấy cùng đơn vị đo.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục tiêu: 
- Hệ thống được một số kiến thức đã học.  
b) Nội dung:
Câu hỏi, bài tập GV giao cho học sinh thực hiện:
Câu 1: Cho phương trình:  CaCO3 
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 CaO   + CO2
Số mol CaCO3 cần dùng để điều chế được 11,2 gam CaO là
A. 0,4 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,2 mol.

D. 0,1 mol.
Câu 2: Hòa tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1M, phản ứng xảy ra như sau:



Zn   +  2HCl   (  ZnCl2 + H2 
Thể tích H2 thu được ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar) sau phản ứng là:

A. 0,2479 lít.


B. 2,474 lít.


C. 0,4958 lít.


D. 2,24 lít.
Câu 3: Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hóa học sau:



  Mg
+  H2SO4
 
[image: image14.wmf]®
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Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Thì thể tích khí H2 thoát ra ở đkc (25°C, 1bar) là:

A. 24,79 lít.                     


B. 12,395 lít.                            
C. 6,1975 lít.                     


D. 0,4958 lít.
Câu 4: Khi đun nóng KClO3 xảy ra phản ứng hóa học sau (phản ứng nhiệt phân):  2KClO3 
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 2KCl   +   3O2
Biết rằng hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%
Hãy chọn các từ/cụm từ (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng) phù hợp với nội dung còn thiếu trong các câu sau đây:

- Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 thì thu được số mol O2 nhỏ hơn 1,5 mol.

- Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số mol KClO3 lớn hơn   0,2 mol.

Câu 5: Nếu đốt 12 gam C trong O2 dư thu được 39,6 gam CO2 thì hiệu suất phản ứng là:

A. 100 %.                    


B. 80%.                            
C. 90%.                     


D. 95%.
c) Sản phẩm: 
Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập do học sinh thực hiện (HS nào trả lời đúng và nhanh nhất =>Điểm cao nhất).
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trả lời các câu hỏi mà giáo viên chiếu lên
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên 5 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhấn mạnh nội dung bài học 
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tính toán. 
- Tính toán được khối lượng và thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm theo PTHH.
- Tính được hiệu suất phản ứng.    
b) Nội dung: 

Câu 1: Cho 4,8 gam kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối MgCl2 và H2.  
a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng MgCl2 tạo thành sau phản ứng.

c. Tính thể tích khí H2 thoát ra sau phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).

Câu 2: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al2O3) theo PTHH sau:

             điện phân nóng chảy

2Al2O3                                       4Al   +     3O2   

                    cryolite

Tính hiệu suất phản ứng khi điện phân 102 kg Al2O3, biết khối lượng Al thu được sau phản ứng là 51,3 kg.
Câu 3: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al2O3) theo PTHH sau:

             điện phân nóng chảy

2Al2O3                                       4Al   +     3O2   

                    cryolite

 Biết khối lượng Al thu được sau điện phân là 54 kg và hiệu suất phản ứng là 92%, tính khối lượng Al2O3 đã dùng.
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu mỗi nhóm HS thảo luận hoàn thành 2 câu mà gv đưa ra.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm và hoàn thành nhiệm vụ.
*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên 3 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét và bổ sung nếu sai. 
	


* Hướng dẫn về nhà 
- Học bài cũ 

- Làm bài tập lại ở phần câu hỏi sgk tr29, 30.
- Xem trước bài 
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